Những quy định mới về thang hoa tiêu có thể buộc tàu phải quay lại nhà máy đóng tàu
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Các quy định mới của IMO sẽ chuyển trọng tâm bảo đảm an toàn cho hoa tiêu lên xuống tàu từ cách bố trí, lắp đặt thang hoa tiêu sang thiết kế và kết cấu của con tàu. Điều này có thể buộc chủ tàu phải thực hiện những sửa đổi đáng kể khi các thời hạn tuân thủ đang đến gần. Alex Byelyavtsev đưa tin.
Trong nhiều năm, an toàn cho hoa tiêu lên xuống tàu thường được xem là vấn đề bố trí và hạ đặt thang hoa tiêu. Nếu thang không đúng quy cách, người ta cho rằng thuyền viên đã buộc thang sai. Các chiến dịch an toàn vẫn thường xuyên đề cập đến dây thu hồi thang, bậc thang không nằm ngang và thang không được cố định vào điểm chịu lực chắc chắn.
Tuy nhiên, một số cách bố trí không an toàn không phải do lỗi hạ đặt. Chúng xuất phát từ lỗi thiết kế. Hình học kết cấu, các điểm chịu lực, cửa mở trên boong, phương án cố định, tang cuốn thang và bản thân lối tiếp cận có thể khiến việc lên xuống tàu của hoa tiêu đúng quy định trở nên bất khả thi ngay cả trước khi bất kỳ ai bước lên boong.
Đó chính là điều sẽ thay đổi từ năm 2028.
Tháng 6 năm 2025, tại kỳ họp MSC 110, IMO đã thông qua các sửa đổi đối với Chương V của SOLAS, Quy định 23 (MSC.572(110)) và Bộ tiêu chuẩn tính năng bắt buộc đối với các phương tiện đưa đón hoa tiêu (MSC.576(110)). Trước đây, Nghị quyết A.1045(27) chỉ mang tính hướng dẫn. Tiêu chuẩn mới bao quát toàn bộ hệ thống, bao gồm thang hoa tiêu, thang mạn (accommodation ladder), cửa mở trên boong, dây vịn (manropes), tang cuốn thang, các điểm chịu lực và phương tiện cố định thang ở các chiều dài trung gian.
Việc tuân thủ sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, các yêu cầu về khai thác, kiểm tra, cất giữ, bảo dưỡng, thay thế và làm quen với thiết bị sẽ áp dụng cho tất cả các hệ thống lên xuống tàu của hoa tiêu, bất kể ngày lắp đặt. Các hệ thống được lắp đặt từ ngày này trở đi phải đáp ứng ngay từ đầu các yêu cầu về thiết kế và kết cấu.
Đối với các tàu hiện có thuộc phạm vi áp dụng của SOLAS, thời hạn tuân thủ là đợt kiểm tra thường niên, kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra gia hạn đầu tiên diễn ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2029.
Đối với các hệ thống được lắp đặt trước năm 2028 trên những tàu không thuộc phạm vi áp dụng của Chương I SOLAS, thời hạn là ngày 1 tháng 1 năm 2030.
Ngày “lắp đặt” được xác định theo ngày giao hàng theo hợp đồng của hệ thống hoặc ngày hệ thống được đưa lên tàu, chứ không phải ngày đóng tàu.
Cơ quan Đăng kiểm Hàn Quốc (Korean Register – KR) đã cảnh báo rằng những tàu đóng mới được bàn giao trong các năm 2026 và 2027, nếu được trang bị theo tiêu chuẩn cũ, có thể phải sửa đổi trong vòng một hoặc hai năm sau khi bàn giao.
Thông tư MSC.1/Circ.1690 cho phép các quốc gia tàu mang cờ áp dụng tiêu chuẩn mới sớm hơn, nhằm tránh tình trạng tàu mới đóng đã phải kế thừa một vấn đề tuân thủ từ tiêu chuẩn cũ.
Đối với tàu hiện có, tiêu chuẩn mới sẽ thể hiện bằng những thay đổi thực tế đối với kết cấu thép. Các điểm chịu lực, ma ní và dây cố định phải có tải trọng phá hủy không nhỏ hơn 48 kN, đồng thời phải được đánh dấu và lập hồ sơ. Hình học của cửa mở trên boong, các lỗ mở bên mạn, lối tiếp cận boong và tang cuốn thang cũng thuộc cùng một gói yêu cầu.
Đây không đơn thuần là quá trình chuyển đổi giấy tờ. Nó có thể đòi hỏi phải cắt, sửa đổi kết cấu thép.
Lloyd’s Register cho biết các tàu có hệ thống lên xuống của hoa tiêu được lắp đặt trước tháng 7 năm 2012 nhiều khả năng sẽ cần sửa đổi nhiều hơn, bởi các yêu cầu về hình học theo SOLAS năm 2012 hiện đã được đưa vào một tiêu chuẩn bắt buộc.
Không nhất thiết phải có bất kỳ thiết bị nào trên tàu bị hỏng. Điều đã thay đổi chính là quy định áp dụng đối với con tàu. Các tổ chức đăng kiểm không đưa ra một bộ sản phẩm duy nhất để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ đưa ra lộ trình kiểm tra và xác nhận tuân thủ.
DNV khuyến nghị chủ tàu rà soát khoảng cách giữa hiện trạng của đội tàu và yêu cầu mới; kiểm tra các điểm chịu lực chưa có hồ sơ chứng minh hoặc chứng minh khả năng chịu lực bằng tính toán được phê duyệt; sau đó xin xác nhận tuân thủ khi kết cấu thép và các phụ kiện đã được xác minh, ngoại trừ thang hoa tiêu và dây tay.
ClassNK yêu cầu bản vẽ sửa đổi phải được phê duyệt trước khi tiến hành các công việc hàn cắt nóng. Tổ chức này cũng khuyến nghị tận dụng đợt lên đà đã được đặt lịch trước ngày 1 tháng 1 năm 2029 để thực hiện các sửa đổi cần thiết.
KR yêu cầu phê duyệt bản vẽ đối với các thay đổi và việc thay thế cửa mở trên boong, phương tiện cố định, các lỗ mở bên mạn, lối tiếp cận boong và tang cuốn thang.
Những chủ tàu đang tìm kiếm một bộ thiết bị tiêu chuẩn có thể lắp đặt ngay có lẽ đang đặt sai câu hỏi. Việc tuân thủ phải được xem xét cụ thể cho từng con tàu.
Các quy định đã được hoàn thiện tương đối đầy đủ, nhưng chuỗi cung ứng vẫn chưa theo kịp. Tàu phải mang theo thang hoa tiêu dự phòng đáp ứng yêu cầu và dây vịn dự phòng. Thang hoa tiêu phải ngừng sử dụng trong vòng 36 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 30 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng, tùy thời hạn nào đến trước.
Hướng dẫn của ngành vẫn phản ánh giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến phương pháp cố định thang ở các chiều dài trung gian.
Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Vương quốc Anh (UKMPA) lưu ý rằng tiêu chuẩn mới yêu cầu một thiết bị đã được phê duyệt kiểu, có chức năng ngăn dây dọc hai bên thang bị trượt và có khả năng chịu lực tối thiểu 48 kN.
Cho đến khi các thiết bị như vậy được chứng minh là đáp ứng yêu cầu, UKMPA vẫn tiếp tục hướng dẫn sử dụng các đoạn dây đuôi dài 3 mét có đánh dấu, với các nút buộc trượt kiểu rolling hitch được thắt đúng cách.
Điều này không có nghĩa là việc tuân thủ là bất khả thi. Nó cho thấy sự cần thiết phải tiến hành thiết kế kỹ thuật sớm, đặt lịch vào nhà máy sửa chữa và áp dụng các phương án bố trí tạm thời được chấp thuận trong trường hợp quốc gia treo cờ cho phép.
Từ năm 2028, theo SOLAS, nếu hoa tiêu nghi ngờ hệ thống đưa đón hoa tiêu không đáp ứng quy định, họ phải thông báo cho thuyền trưởng và từ chối sử dụng hệ thống đó cho đến khi khiếm khuyết được khắc phục.
Hoa tiêu trở thành chốt kiểm soát cuối cùng trong hoạt động khai thác.
Mục đích của chế độ quy định mới gần như ngược lại: ngăn chặn tình trạng hoa tiêu trở thành người đầu tiên phát hiện ra rằng con tàu vốn chưa bao giờ được thiết kế để đáp ứng yêu cầu.
Việc bố trí thang sai quy cách sẽ không biến mất. Trong Chiến dịch An toàn năm 2026 của Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Quốc tế (IMPA), 4.051 lượt quan sát tại 34 quốc gia vẫn ghi nhận tỷ lệ không tuân thủ là 13%.
Việc làm quen với thiết bị và bảo dưỡng vẫn quan trọng. Sai sót của thuyền viên vẫn là vấn đề cần quan tâm.
Tuy nhiên, quy định mới đã xác định một ranh giới rõ ràng: một phần rủi ro phải được loại bỏ trước khi thang được đưa ra và lắp đặt.
Thuyền viên vẫn có thể bố trí thang sai. Nhưng từ năm 2028, họ không thể bị yêu cầu phải tự tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của kết cấu thân tàu để biến một hệ thống vốn không phù hợp thành hệ thống đáp ứng quy định.
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